	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP  CS..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày.......tháng......năm 20.....


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 
SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 20…..
Mẫu số 06-ToC
	TT
	Đơn vị
	Tổng số
	Nữ
	DT ít người
	Đảng viên
	Tham gia cấp ủy
	Cán bộ CĐ chuyên trách
	Cán bộ 
CĐ không chuyên trách
	Trình độ Chuyên môn
	Trình độ LL Chính trị

	
	
	Đơn vị
	Số người
	
	
	
	Cấp Tỉnh (bộ, ngành TW)
	Cấp huyện và tương đương
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Công nhân kỹ thuật
	CC,

CN
	TC
	SC

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chủ tịch
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phó Chủ tịch
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ban Thường vụ
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Ban Chấp hành
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chủ tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Số Chủ tịch CĐCS là UVBCHCĐ cấp trên cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Phó Chủ tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ban Thường vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Ban Chấp hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS thành viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Chủ tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Số Chủ tịch CĐCSTV là UVBCH CĐCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Ban Chấp hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CĐ bộ phận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Chủ tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Số Chủ tịch CĐ bộ phận là UVBCH CĐ cấp trên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Ban Chấp hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tổ công đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Tổ trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Số Tổ trưởng CĐ  là UVBCH CĐ các cấp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Tổ phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:

-Số lượng Ban Thường vụ: Tính bao gồm cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn.

-Số lượng  Ban Chấp hành: Tính bao gồm cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV Ban Thường vụ công đoàn.
- Các ô có dấu (x) là ô không cần điền dữ liệu.
- Cột 3 (Đơn vị): ghi tổng số đơn vị  cấp cơ sở.
- Tổng cộng: Lấy số liệu BCH CĐ các cấp cộng với số tổ trưởng, tổ phó CĐ trừ đi số chủ tịch tham gia BCH các công đoàn cấp trên và số tổ trưởng tham gia BCH công đoàn các cấp, cụ thể: 6 = (1.4) + (2.5) + (3.3) + (4.3) + (5.1) + (5.3) – (2.2) – (3.2) – (4.2) – (5.2)
- Số liệu báo cáo tính đến ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.
Kỳ báo cáo: trước ngày 20/12 của năm báo cáo.


	        NGƯỜI LẬP BIỂU

             (ký, ghi rõ họ tên)
	TM. BAN THƯỜNGVỤ

(ký tên, đóng dấu)


